
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /CV-ĐHTTr 
V/v cung cấp báo giá hóa chất phục 

vụ sản xuất giống cây trồng bằng 

phương pháp nuôi cấy mô 

 

 Tuyên Quang, ngày       tháng 01 năm 2025 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp hoá chất 

 

Căn cứ Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND ngày 03/7/2024 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về việc Quy định thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Kế hoạch số 291/KH-ĐHTTr ngày 31/12/2024 của Trường đại học 

Tân Trào về việc “Mua hóa chất phục vụ sản xuất nuôi cấy mô năm 2025”. 

Trường Đại học Tân Trào đang thực hiện kế hoạch mua hóa chất vật tư theo 

danh mục chi tiết tại phụ lục đính kèm công văn này. Trường Đại học Tân Trào kính 

mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp hóa chất vật tư gửi báo giá về Trường 

Đại học Tân Trào để Nhà trường có cơ sở tổng hợp, lập kế hoạch mua sắm. 

Báo giá hóa chất vật tư của quý đơn vị theo phụ lục đính kèm công văn này đề 

nghị gửi về Trường Đại học Tân Trào (Địa chỉ: Km6, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang) trước ngày 23/01/2025. 

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ông Lê Anh Nhật, phó giám đốc Trung 

tâm Thực nghiệm và Chuyển giao công nghệ, Trường Đại học Tân Trào. Địa chỉ: Số 

14 đường Nguyễn Chí Thanh, tổ 05 phường Ỷ La, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang, điện thoại 0912844866. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo trường (b/c); 

- Phòng Đào tạo (đăng tải website); 

- Lưu: VT, KHTV, TT TN&CGCN.(Nhật) 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Anh Tuấn 
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PHỤ LỤC MẪU BÁO GIÁ 

TÊN ĐƠN VỊ  

(theo giấy phép kinh doanh) 
 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                                                    Ngày         tháng     năm 2025 

Kính gửi: Trường Đại học Tân Trào 

Chúng tôi là: ……………………………………. 

Mã số thuế: ……………………………………. 

Có địa chỉ tại: ……………………………………. 

Chúng tôi xin gửi tới Quý Trường Đại học Tân Trào bản chào giá như sau: 

STT DANH MỤC SẢN PHẨM XUẤT XỨ ĐVT SL 
ĐƠN 

GIÁ 

THÀNH 

TIỀN 

1 
Amoni Nitrate - NH4NO3- 

97.5% 
Việt Nam Chai 500g 30   

2 
Hóa chất Canxi cloride (K) -  

CaCl2 (HCPTN) 
Trung Quốc Chai 500g 10   

3 
Magie sulfat heptahydrat - 

MgSO4.7H2O 
Trung Quốc Chai 500g 10   

4 Kali nitrat KNO3  97.5% Việt Nam Chai 500g 40   

5 

Hóa chất Potassium 

dihydrogen phosphate 

KH2PO4 

Trung Quốc Chai 500g 7   

6 

Hóa chất Zinc sulfate 

heptahydrate ZnSO4, AR500g, 

Trung Quốc 

Trung Quốc Chai 500g 1   

7 
Hóa chất Acid Boric - H3BO3, 

AR500g, Trung Quốc 
Trung Quốc Chai 500g 1   

8 
Hóa chất Sodium molypdate 

(Na2MoO4), AR500g 
Trung Quốc Chai 500g 1   

9 CoCl2 Trung Quốc Chai 100g 1   

10 
6-Benzylaminopurine (BAP) 

(BB0743, BioBasic) 
Canada Lọ 25g 2   

11 Folic acid (Vitamin M) Canada Lọ 25g 4   

12 Riboflavin (Vitamin B2) Canada Chai 100g 2   
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STT DANH MỤC SẢN PHẨM XUẤT XỨ ĐVT SL 
ĐƠN 

GIÁ 

THÀNH 

TIỀN 

13 
Tryptone, Plant Culture Tested 

(PCT0403-500G) 

Himedia - 

Ấn Độ 
Lọ 500g 2   

14 
Thiamine hydrochloride  

(Vitamin B Hydrochloride) 

Canada/Tital 

Ấn độ 
Lọ 25g 2   

15 Pyridoxine HCl (Vitamin B6) 
Canada Tital 

Ấn độ 
Chai 25g 2   

16 Glycine GR for analysis Merck Chai 100g 1   

17 
INDOLE-3-BUTYRIC ACID 

(IBA) 
Merck Chai 25g 1   

18 Nicotinic acid (Niacin) Sigma Chai 100g 1   

19 Hóa chất MYO-INOSITOL Merck Chai 1kg 1   

20 
Hóa chất Agar - Agar (Hải 

Long) 
Việt Nam Kg 40   

21 Hóa chất Cồn công nghiệp 96 Việt Nam Lít 500   

 Tổng cộng:       

 Bằng chữ: ……………………………………. 

Lưu ý: Giá trên đã bao gồm thuế VAT, phí vận chuyển, các loại phí và lệ phí khác 

 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

(Ký, họ tên, đóng dấu)  
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